
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH LINH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 195 /QĐ-UBND             Vĩnh Linh, ngày 23  tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận đề tài, sáng kiến,  

giải pháp kinh nghiệm cấp huyện năm 2023 
 

  
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH 

   

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

Xét đề nghị của Hội đồng Sáng kiến cấp huyện và Tờ trình số 01/TTr-

HĐTĐKT ngày 15/01/2024 của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện về việc 

công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp cấp huyện năm 2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm cấp huyện 

năm 2023 cho 67 cá nhân theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Thường trực Hội đồng xét, 

công  nhận sáng kiến huyện và các Cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 2; 

- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

 

 

Thái Văn Thành 
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DANH SÁCH CÔNG NHẬN 
ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CẤP HUYỆN NĂM 2023 

 (Kèm theo Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của Ủy ban  

nhân dân huyện Vĩnh Linh) 

 
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Tên đề tài 

1 Thái Văn Thành Chủ tịch 
UBND huyện 

Vĩnh Linh 

Đề án di dân Cù Bạc, xã 

Vĩnh Ô 

2 Nguyễn Anh Tuấn Phó chủ tịch 
UBND huyện 

Vĩnh Linh 

Phát triển hệ thống cây xanh 

đường đô thi và các tuyến 

đường huyện Vĩnh Linh giai 

đoạn 2023 – 2015 định hướng 

đến năm 2030 

3 Nguyễn Thiên Tùng Phó chủ tịch 
UBND huyện 

Vĩnh Linh 

Giải pháp nâng cao chất 

lượng, hiệu quả quản lý nhà 

nước trong các phòng trào 

Văn hoá, Văn nghệ, TDTT 

trên địa bàn huyện 

4 

Nhóm tác giả: 

- Hoàng Hà 

- Trần Thị Thuỳ An 

- Phó chủ tịch 

- Phó Ban kinh tế 

xã hội 

HĐND huyện 

Sáng kiến kinh nghiệm về 

hoạt động khảo sát, giám sát 

của các ban HĐND trên địa 

bàn huyện 

5 

Nhóm tác giả: 

- Hoàng Thị Phụng 

- Nguyễn Văn Hiến 

- Chánh Văn 

phòng 

- Phó Chánh Văn 

phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

Giải pháp nâng cao chỉ số hài 

lòng của người dân và doanh 

nghiệp đối với việc giải quyết 

TTHC tại Bộ phận TN&TKQ 

cấp huyện năm 2023 

6 Phan Thị Thuỳ Trang Giảng viên 

Trung tâm 

chính trị huyện 

Vĩnh Linh 

1. Giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác giáo dục lý 

luận chính trị gắn với nhiệm 

vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng trong tình hình mới 

2. Nâng cao hiệu quả công 

tác giáo dục lý luận chính trị 

gắn lý luận và thực tiễn trong 

các chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng tại trung tâm chính trị 

huyện 

7 Hồ Thị Thu Hồng 
Uỷ viên Thường 

trực 

Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc  

Việt Nam huyện 

Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

1. Tăng cường công tác vận 

động xoá nghèo bền vững 

góp phần xây dựng Nông 

thôn mới 

2. Công tác tuyên truyền thực 

hiện tốt cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh” 
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8 Dương Xuân Lập Phó Chủ tịch 
UBND xã  

Vĩnh Khê 

Phát triển sản xuất chăn nuôi 

bò sinh sản 

9 Nguyễn Thị Hải 
ĐUV - Chủ tịch 

Hội LHPN  

UBND xã  

Trung Nam  

Một số giải pháp, cách làm 

nâng cao chất lượng sinh hoạt 

Hội phụ nữ trên địa bàn xã 

sáp nhập 

10 Phan Thị Sính 
Công chức Tài 

chính - Kế toán 

UBND xã 

Trung Nam 

Tìm kiếm các sáng kiến, giải 

pháp mô hình nhằm đẩy 

mạnh cải cách hành chính 

huyện Vĩnh Linh năm 2023 

11 Trần Quang Vĩnh Phó Chủ tịch 
UBND xã  

Trung Nam 

Giải pháp đẩy mạnh hoạt 

động của Trung tâm văn hoá 

xã gắn với hoạt động của 

Trung tâm học tập cộng đồng 

xã 

12 Hà Quang Luận 
Hộ tịch - Tư 

pháp 

UBND xã  

Trung Nam 

1. Cải cách thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa tại 

Uỷ ban nhân dân xã Trung 

Nam 

2. Giải pháp đẩy mạnh cổ 

động trực quan, xây dựng 

bảng niêm yết TTHC thông 

minh có tính năng quét mã 

QR code TTHC tại Bộ phận 

Một cửa xã 

13 Nguyễn Văn Tứ 

Phó bí thư 

thường trực 

Đảng uỷ  

Đảng uỷ xã 

Trung Nam 

Diễn đàn sinh hoạt chi bộ, 

sinh hoạt chuyên đề 

14 Dương Thị Nhật Lệ 
Văn phòng – 

Thống kê 

UBND thị trấn 

Bến Quan 

Sử dụng tờ rơi hướng dẫn dịch 

vụ công trực tuyến tại bộ phận 

một cửa thị trấn Bến Quan 

15 Phan Trọng Cường 

Bí thư Đoàn cơ 

sở thị trấn Bến 

Quan 

UBND thị trấn 

Bến Quan 

Áp dụng mạng xã hội trong 

công tác đoàn kết, tập hợp 

thanh niên trên địa bàn 

16 Thái Thị Phương Linh Viên chức Phòng Nội vụ 

1. Quản lý công tác Lưu trữ 

hồ sơ nghiệp vụ 

2. Một số biện pháp nhằm 

nâng cao chất lượng công tác 

Văn thư, lưu trữ trên địa bàn 

huyện Vĩnh Linh 

17 Lê Đức Dũng 

Phó Bí thư  

Đảng uỷ,  

Chủ tịch  

UBND xã 

UBND xã  

Vĩnh Lâm 

Tăng cường vai trò của Bộ 

phận một cửa xã trong thực 

hiện chương trình chuyển đổi 

số, xây dựng công dân số đáp 

ứng yêu cầu thời đại công 

nghệ mới 

18 Lê Thị Loan Công chức  UBND xã  Nâng cao hiệu quả công tác 
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Văn phòng – 

Thống kê 

Vĩnh Lâm tuyên truyền, hướng dẫn công 

dân đăng ký, thực hiện 02 

nhóm thủ tục hành chính liên 

thông “Đăng ký khai sinh – 

Đăng ký thường trú – Cấp thẻ 

Bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi và Đăng ký khai 

tử - Xoá đăng ký thường trú – 

Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi 

phí mai táng” trên địa bàn xã 

Vĩnh Lâm 

19 Nguyễn Thị Hương Lan 
ĐUV, Chủ tịch 

Hội LHPN 

UBND xã  

Vĩnh Lâm 

1. “Một số giải pháp về sử 

dụng đội ngũ cán bộ, công 

chức cấp xã” năm 2023 

2. “Nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác tuyên 

truyền vận động hội viên phụ 

nữ” năm 2023 

20 Nguyễn Đăng Thành Chuyên viên 

Phòng  

Tài chính –  

Kế hoạch 

Một số giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý ngân 

sách nhà nước trên địa bàn 

huyện Vĩnh Linh 

21    Dương Hồng Quang Chuyên viên 

Phòng  

Tài nguyên và 

Môi trường 

Một số giải pháp trong ngành 

tài nguyên và môi trường góp 

phần nâng cao chỉ số cải cách 

hành chính huyện Vĩnh Linh 

năm 2023 

22 Võ Thị Thanh Hằng Thanh tra viên 

Thanh tra 

huyện  

Vĩnh Linh 

Thực trạng và giải pháp công 

tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại tố cáo trên địa bàn 

huyện Vĩnh Linh 

23 Trương Thị Thu Hiền 
Phó Chánh  

Thanh tra  

Thanh tra  

huyện  

Vĩnh Linh 

1. Nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác thanh tra trên 

địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị 

2. Nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác thanh tra trách 

nhiệm thực hiện pháp luật về 

tiếp công dân, khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham 

nhũng trên địa bàn huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

24 Nguyễn Thanh Hải 
Chủ tịch  

UBND xã 

UBND xã  

Vĩnh Hoà 

Một số giải pháp đẩy mạnh 

chuyển đổi số trong giải quyết 

thủ tục hành chính tại xã Vĩnh 

Hoà, huyện Vĩnh Linh 

25 Lê Thị Hiền Lương Địa chính –  UBND xã  Duy trì, nâng cao chất lượng 
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Xây dựng –  

Nông nghiệp – 

Môi trường 

Vĩnh Hoà các tiêu chí nông thôn mới 

và xây dựng xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao ở xã 

Vĩnh Hoà 

26 Phạm Thị Phượng 
NVQT – NTLS 

huyện  

Phòng LĐ-

TB&XH 

Nâng cao hiệu quả công tác lưu 

trữ hồ sơ thông tin liệt sĩ tại 

Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh 

27 Đào Quang Huệ 
Công chức  

Văn hoá xã hội 

UBND xã  

Vĩnh Thuỷ 

Thực trạng xây dựng gia đình 

văn hoá ở xã Vĩnh Thuỷ 

28 Phan Ngọc Thiết 

Công chức  

Địa chính –  

Xây dựng 

UBND xã  

Vĩnh Thuỷ 

Một số giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác Cải cách hành 

chính tại xã Vĩnh Thuỷ, huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

29 Hồ Thị Hải Hiền 

Công chức  

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã  

Vĩnh Long 

Nâng cao chất lượng số liệu 

Thống kê trong công tác xây 

dựng kế hoạch Phát triển 

Kinh tế - Xã hội ở cấp xã 

30 Lê Thị Hảo 

UVTV Đảng uỷ - 

Chủ tịch 

UBMTTQVN xã 

UBND xã  

Vĩnh Long 

Nâng cao chất lượng cuộc 

sống cho hộ nghèo; hộ cận 

nghèo; hộ khó khăn, để giảm 

tỷ lệ hộ nghèo; hộ cận nghèo 

hằng năm  

31 Nguyễn Văn Hướng Chủ tịch UBMT 
UBND thị trấn 

Cửa Tùng 

Một số giải pháp trong công 

tác dạy nghề và hỗ trợ việc 

làm cho lao động tại thị trấn 

Cửa Tùng 

32 Dương Thế Hải 

Công chức  

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND thị trấn 

Cửa Tùng 

Thực trạng và giải pháp nâng 

cao tỷ lệ người dân, doanh 

nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, 

thanh toán trực tuyến 

33 Ngô Phước Hoàn 
Công chức  

Tư pháp – Hộ tịch 

UBND thị trấn 

Cửa Tùng 

Một số giải pháp hỗ trợ người 

dân và doanh nghiệp trên địa 

bàn thị trấn Cửa Tùng trong 

việc thực hiện chứng thực 

bản sao điện tử trên cổng dịch 

vụ công quốc gia và nộp bản 

sao điện tử cho cơ quan, tổ 

chức trên môi trường điện tử 

34 Trần Thị Thuý 

Công chức  

Văn phòng HĐND 

- UBND 

UBND xã  

Vĩnh Chấp 

Nâng cao vai trò của Uỷ ban 

mặt trận và các tổ chức Chính 

trị - Xã hội trong tuyên truyền 

cải cách hành chính và giải 

quyết Thủ tục hành chính tại 

Bộ phận một cửa xã Vĩnh 

Chấp 

35 Phùng Thế Nhật 
Phó chủ tịch 

UBND xã 

UBND xã  

Vĩnh Chấp 

Công tác cải cách hành chính 

trong lĩnh vực Tư pháp – Hộ 
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tịch tại xã Vĩnh Chấp 

36 Nguyễn Văn Long Chuyên viên 

Ban QLDA, 

PTQĐ&CCN, 

DLB huyện  

Vĩnh Linh 

Các giải pháp nâng cao chất 

lượng hoạt động giám sát và 

phản biện xã hội trong lĩnh 

vực đầu tư công của Mặt trận 

Tổ quốc ở các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện Vĩnh Linh 

37 Nguyễn Văn Biên 
Viên chức  

quản lý dự án 

Ban QLDA, 

PTQĐ&CCN, 

DLB huyện  

Vĩnh Linh 

Nâng cao công tác quản lý và 

giám sát chất lượng xây dựng 

công trình 

38 Nguyễn Mạnh Tuấn 
Hợp đồng  

lao động 

Ban QLDA, 

PTQĐ&CCN, 

DLB huyện  

Vĩnh Linh 

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

trong công tác giải phóng mặt 

bằng trên địa bàn huyện 

39 Nguyễn Thị Kim Tuyến Viên chức 

Ban QLDA, 

PTQĐ&CCN, 

DLB huyện  

Vĩnh Linh 

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ 

giải phóng mặt bằng đối với 

các dự án, công trình triển khai, 

thực hiện trên địa bàn huyện 

40 Lê Minh Thái 
Bí thư  

Huyện đoàn 
Huyện đoàn 

Tổ chức cuộc thi Tin học trẻ 

huyện Vĩnh Linh năm 2023 

41 Tạ Thị Nhàn 
Phó Bí thư  

Huyện đoàn 
Huyện đoàn 

Tổ chức cuộc thi sáng tạo trẻ 

huyện Vĩnh Linh năm 2023 

42 Phạm Thị Linh Chuyên viên 
Phòng Y tế  

huyện Vĩnh Linh 

 1. Đề xuất một số giải pháp 

việc chấp hành thủ tục hành 

chính của các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống do 

tuyến huyện quản lý năm 

2023 trên địa bàn huyện Vĩnh 

Linh 

2.  Tham mưu việc triển khai 

thực hiện Quyết định số 

10/2021/QĐ-UBND ngày 

07/4/2021 của UBND tỉnh về 

việc Ban hành quy định phân 

công, phân cấp trách nhiệm 

quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm thuộc trách nhiệm 

quản lý ngành Y tế trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị tại huyện 

Vĩnh Linh 

43 Nguyễn Văn Sơn Chuyên viên 
Phòng Y tế  

huyện Vĩnh Linh 

Sáng kiến kinh nghiệm trong 

công tác quản lý nhà nước về 

hành nghề Y, dược, mỹ phẩm 

tư nhân trên địa bàn huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

năm 2023 
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44 Trần Xuân Hải 
Công chức Văn 

phòng – Thống kê 

UBND xã  

Vĩnh Giang 

Một số giải pháp thúc đẩy 

người dân tham gia chuyển đổi 

số trong giải quyết thủ tục hành 

chính tại xã Vĩnh Giang 

45 Bùi Thị Thuý 
Công chức Tư 

pháp – Hộ tịch 

UBND xã  

Vĩnh Giang 

Thực hiện mô hình “Ngày 

không viết”, “Ngày không 

hẹn” trong giải quyết thủ tục 

hành chính tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả của 

UBND xã 

46 Lê Việt Hà 
Chuyên viên  

 

Phòng  

Kinh tế &  

Hạ tầng 

Một số giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả cải cách thủ tục 

hành chính ở Phòng Kinh tế 

& Hạ tầng 

47 Ngô Phước Hoàn 
Công chức Tư 

pháp – Hộ tịch 

UBND thị trấn 

Cửa Tùng 

Một số giải pháp hỗ trợ người 

dân và doanh nghiệp trên địa 

bàn thị trấn Cửa Tùng trong 

việc thực hiện chứng thực 

bản sao điện tử trên cổng dịch 

vụ công quốc gia và nộp bản 

sao điện tử cho cơ quan, tổ 

chức trên môi trường điện tử 

48 Nguyễn Thị Tuyết 
Chủ tịch Hội 

LHPN 

Hội LHPN  

huyện Vĩnh Linh 

Hỗ trợ phụ nữ xã Vĩnh Ô tổ 

chức các hoạt động góp phần 

xây dựng Nông thôn mới 

49 Trương Thị Lệ Chi 
Phó Chủ tịch Hội 

LHPN 

Hội LHPN  

huyện Vĩnh Linh 

1.  Đồng hành xây dựng tổ 

chức Hội vững mạnh 

2.  Đẩy mạnh việc thực hiện 

Cuộc vận động “Xây dựng 

gia đình 5 không, 3 sạch góp 

phần vun đắp giá trị gia đình 

Việt Nam” 

50 Nguyễn Thị Hằng Phát thanh viên 

Trung tâm  

văn hóa thông tin 

thể dục thể thao 

huyện 

Giải pháp nâng cao chất 

lượng chương trình phát 

thanh địa phương 

51 Trần Thị Kim Huệ 
Văn phòng – 

Thống kê 

UBND xã  

Hiền Thành 

Sử dụng video truyền thông 

lợi ích của dịch vụ công trực 

tuyến tại bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả cấp xã 

52 Võ Thị Diễm Hương 
Tài chính – Kế 

toán 

UBND xã  

Hiền Thành 

Một số giải pháp kinh nghiệm 

về công tác quản lý chứng từ, 

sổ sách kế toán tại UBND xã 

Hiền Thành 

53 Nguyễn Thị Nga 

Địa chính – Xây 

dựng – Nông 

nghiệp – Môi 

UBND xã  

Hiền Thành 

Nâng cao chất lượng tiêu chí 

Tổ chức sản xuất và phát triển 

kinh tế nông thôn thuộc bộ tiêu 
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trường chí xã nông thôn mới, xã nông 

thôn mới nâng cao trong xây 

dựng nông thôn mới của xã 

Hiền Thành 

54 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Phát thanh viên 
Trung tâm  

VH-TT&TDTT 

Một số giải pháp nâng cao 

chất lượng chương trình phát 

thanh địa phương 

55 Nguyễn Thị Luyên Kế toán 
Trung tâm  

VH-TT&TDTT 

Một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý tài 

chính, tài sản và hồ sơ sổ 

sách kế toán 

56 Dương Văn Huynh 
Chủ tịch hội Cựu 

chiến binh 

UBND xã  

Vĩnh Tú 

Nâng cao hiệu quả công tác 

hội Cựu chiến binh trong tình 

hình mới 

57 Nguyễn Thị Thu Huyền 
Phó Bí thư thường 

trực Đảng uỷ 

UBND xã  

Vĩnh Tú 

Để sinh hoạt chi bộ theo 

chuyên đề ngày càng thiết 

thực và hiệu quả 

58 Lê Thanh Tuấn 
Đội trưởng Đội 

bảo vệ trật tự 

BQL Chợ huyện 

Vĩnh Linh 

Một số biện pháp nâng cao 

hiệu quả công tác Phòng cháy 

chữa cháy tại địa bàn các chợ 

quản lý 

59 Trần Quốc Toản Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 

Tiếp tục đổi mới và nâng cao 

hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi 

tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 

một địa chỉ nhân đạo” 

60 Vũ Tăng Hiểu Linh 
Nhân viên phát 

triển kinh doanh 

BQL Chợ huyện 

Vĩnh Linh 

Một số giải pháp kinh nghiệm 

về công tác phát triển kinh 

doanh 

61 Trần Anh Tuấn 

Tổ trưởng Tổ chợ 

Do – Chợ Cá Cửa 

Tùng 

BQL Chợ huyện 

Vĩnh Linh 

Giải pháp nâng cao chất 

lượng trong công tác Vệ sinh 

môi trường, An ninh trật tự 

tại chợ Do 

62 Võ Thị Tố Nga Kế toán trưởng 
BQL Chợ huyện 

Vĩnh Linh 

Một số giải pháp kinh nghiệm 

về công tác quản lý chứng từ, 

sổ sách kế toán 

63 Nguyễn Đình Lục Trưởng phòng 

Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 

huyện Vĩnh Linh 

Giải pháp xây dựng xã Vĩnh 

Khê đạt chuẩn nông thôn mới 

năm 2023 

64 Lê Nguyên Đồng 
Phóng viên, Biên 

tập viên 

Trung tâm VH-

TT&TDTT 

huyện Vĩnh Linh 

Giải pháp nâng cao chất 

lượng chương trình Truyền 

hình năm 2023 

65 Dương Văn Thông Chuyên viên 
Phòng Văn hoá 

và Thông tin 

Một số giải pháp “Bảo tồn và 

phát huy chuyện trạng Huỳnh 

Công(Vĩnh Hoàng)- Hiện 

tượng văn hoá phi vật thể dân 

gian đặc sắc ở một vùng quê 

Quảng Trị” 
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